
STT Tên dịch vụ Tên gốc Giá Đơn vị

1 Công thức máu XN 80.000 Lần

2 ESR (VS) XN 25.000 Lần

3 Blood group (ABO) + Rh(card) XN 80.000 Lần

4 Malaria Ag (KSTSR) XN 70.000 Lần

5 KSTSR (soi KHVi) XN 40.000 Lần

6 LEE cell XN 50.000 Lần

7 Coombs D, I XN 120.000 Lần

8 BT (TS), PT (TQ) aPTT (TCK), Fibrinogen XN 130.000 Lần

9 Iron (Fe) XN 25.000 Lần

10 Ferritin XN 130.000 Lần

11 Zinc XN 40.000 Lần

12 Vit B12 XN 150.000 Lần

13 Folate XN 150.000 Lần

14 G6PD XN 100.000 Lần

15 Hb Electrophoresis XN 300.000 Lần

16 PT (TQ) XN 40.000 Lần

17 TCK XN 40.000 Lần

18 Fibrinogen XN 40.000 Lần

19 TS XN 30.000 Lần

20 TC XN 20.000 Lần

21 Phết máu ngoại vi XN 80.000 Lần

22 Transferin XN 55.000 Lần

23 pH trong máu XN 40.000 Lần

24 CRP XN 80.000 Lần

25 Soi tươi huyết trắng XN 120.000 Lần

26 Glucose XN 30.000 Lần

27 HbA1C XN 130.000 Lần

28 β keton (β OHB) XN 80.000 Lần

29 Insulin  XN 120.000 Lần

30 Peptid C XN 120.000 Lần

31 Test glucose XN 30.000 Lần

32 Cholesterol XN 25.000 Lần

33 Triglycerides XN 25.000 Lần

34 Lipid XN 30.000 Lần

35 HDL – C XN 35.000 Lần

36 LDL – C XN 45.000 Lần

37 Apo A1 XN 80.000 Lần

38 Apo B XN 80.000 Lần

39 VLDL-C XN 45.000 Lần

40 Protein Total XN 20.000 Lần

41 Albumin XN 20.000 Lần

42 ProteinElectrophoresis XN 150.000 Lần
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43 Urea XN 20.000 Lần

44 Creatinin XN 20.000 Lần

45 Uric acid XN 20.000 Lần

46 Ion đồ (Na+,K+,Ca++,Cl-) XN 120.000 Lần

47 Creatinine clerance XN 40.000 Lần

48 Ionograme+Fe+P+Mg(7) XN 205.000 Lần

49 Bilirubin T, D, I XN 40.000 Lần

50 SGPT (ALT) XN 30.000 Lần

51 SGOT (AST) XN 30.000 Lần

52 GGT XN 20.000 Lần

53 Phosphatase alkalin XN 30.000 Lần

54 Ammonia XN 40.000 Lần

55 eGFR XN 60.000 Lần

56 Amylase XN 40.000 Lần

57 Lipase XN 50.000 Lần

58 Amylase niệu XN 50.000 Lần

59 ASLO XN 80.000 Lần

60 RF XN 80.000 Lần

61 Phosphatase acid XN 30.000 Lần

62 Anti CCP XN 225.000 Lần

63 CPK XN 60.000 Lần

64 CK – MB XN 70.000 Lần

65 LDH XN 40.000 Lần

66 Troponin T  XN 200.000 Lần

67 pro- BNP XN 500.000 Lần

68 Homocysteine XN 150.000 Lần

69 D.Dimer XN 120.000 Lần

70 Magnesium XN 20.000 Lần

71 Beta 2 Microglobulin XN 150.000 Lần

72 TSH XN 80.000 Lần

73 T3                XN 80.000 Lần

74 FT3 XN 80.000 Lần

75 T4                XN 80.000 Lần

76 FT4    XN 80.000 Lần

77 Anti TPO XN 160.000 Lần

78 Thyroglobulin XN 170.000 Lần

79 Anti TG XN 170.000 Lần

80 TR-Ab XN 450.000 Lần

81 Cortisol XN 120.000 Lần

82 ACTH XN 150.000 Lần

83 LH XN 120.000 Lần

84 FSH XN 120.000 Lần

85 Estradiol XN 120.000 Lần

86 Progesterone XN 120.000 Lần

87 Prolactin XN 120.000 Lần

88 ß HCG  (đ/lượng ) XN 140.000 Lần

89 uE3 XN 150.000 Lần

90 Testosterone XN 120.000 Lần

91 SHBG XN 150.000 Lần

92 HBsAg XN 80.000 Lần

93 Anti HBs XN 100.000 Lần



94 HBeAg XN 120.000 Lần

95 Anti HBe XN 120.000 Lần

96 AntiHBc total XN 150.000 Lần

97 AntiHbc IgM XN 150.000 Lần

98 Anti HCV XN 150.000 Lần

99 Anti HAV IgM XN 160.000 Lần

100 Anti HAV total XN 160.000 Lần

101 Anti HEV IgM XN 120.000 Lần

102 Anti HEV IgG XN 120.000 Lần

103 Dengue NS1Ag XN 160.000 Lần

104 Dengue IgM / IgG XN 220.000 Lần

105 Rubella IgG / IgM XN 210.000 Lần

106 EBV ( IgG – IgM ) XN 200.000 Lần

107 CMV ( IgG – IgM ) XN 300.000 Lần

108 Measles ( IgG – IgM ) XN 210.000 Lần

109 Herpes simple (IgG/IgM ) XN 180.000 Lần

110 AFP (K gan …)   XN 120.000 Lần

111 CEA  (K ruột, phổi) XN 150.000 Lần

112 fPSA/PSA(U tiền liệt )      XN 300.000 Lần

113 PAP (U tiền liệt tuyến )        XN 100.000 Lần

114 CA 19-9(K đ tiêu hóa) XN 150.000 Lần

115 CA 15-3 (K vú ) XN 150.000 Lần

116 CA 125 ( Buồng trứng)  XN 150.000 Lần

117 CA 72-4 (K dạ dày) XN 150.000 Lần

118 CYFRA 21-1( K phổi) XN 150.000 Lần

119 SCC ( K cổ tử cung ) XN 200.000 Lần

120 PSA (U tiền liệt tuyến) XN 150.000 Lần

121 CA 125/HE4 (K Buồng trứng) XN 350.000 Lần

122 Sero Amibe XN 110.000 Lần

123 Ascaris (Giun đũa ) XN 110.000 Lần

124 Fasciola sp XN 110.000 Lần

125 Gnathostoma XN 110.000 Lần

126 Toxocara XN 110.000 Lần

127 Paragonimus sp XN 110.000 Lần

128 Cysticercus XN 110.000 Lần

129 Toxoplasma gondii IgG XN 140.000 Lần

130 Toxoplasma gondii IgM XN 140.000 Lần

131 Schistosoma XN 110.000 Lần

132 Strongyloides XN 110.000 Lần

133 Trichinella XN 110.000 Lần

134 Angiostrongylus XN 110.000 Lần

135 Echinococus (Sán dãi chó ) XN 110.000 Lần

136 Test dị ứng nguyên Rida Allergy Screen XN 720.000 Lần

137 H.Pylori ( IgM, IgG ) XN 260.000 Lần

138 Test hơi thở C14 XN 800.000 Lần

139 HP Ag phân XN 150.000 Lần

140 PCR HCV định lượng Taqman XN 700.000 Lần

141 HBV định genotype XN 1.000.000 Lần

142 HCV genotype XN 1.500.000 Lần

143 PCR Lao XN 250.000 Lần

144 PCR Chlamydia XN 250.000 Lần



145 PCR HPV XN 250.000 Lần

146 Xét nghiệm chì (Pb) XN 450.000 Lần

147 PCR HBV định lượngTaqman XN 450.000 Lần

148 AFB (Đàm) XN 90.000 Lần

149 Syphilis (Anti-TP) XN 100.000 Lần

150 TPHA XN 100.000 Lần

151 Widal XN 50.000 Lần

152 Huyết thanh chẩn đoán lao XN 100.000 Lần

153 Cấy + KSD XN 280.000 Lần

154 Tổng phân tích + Cặn lắng XN 45.000 Lần

155 Microalbumin XN 65.000 Lần

156 Microalbumin/ Creatinin XN 85.000 Lần

157 Cặn Addis XN 85.000 Lần

158 Heroin - Morphine XN 100.000 Lần

159 Metamphetamine XN 100.000 Lần

160 Diazepam XN 100.000 Lần

161 Barbitutate XN 100.000 Lần

162 Actasy XN 100.000 Lần

163 Ký sinh trùng đường ruột XN 40.000 Lần

164 Máu ẩn XN 100.000 Lần

165 PTH XN 150.000 Lần

166 Procacitonin (PCT) XN 500.000 Lần

167 ANA test XN 120.000 Lần

168 Anti Ds DNA XN 250.000 Lần

169 IgA XN 100.000 Lần

170 IgM XN 100.000 Lần

171 IgE XN 150.000 Lần

172 C3 XN 100.000 Lần

173 C4 XN 100.000 Lần

174 Anapath mẫu nhỏ XN 250.000 Lần

175 Anapath mẫu lớn XN 500.000 Lần

176 CD4 XN 450.000 Lần

177 Canxi toàn phần XN 30.000 Lần

178 Rivalta (DK) XN 30.000 lần

179 Thinprep Pap Test XN 550.000 Lần

180 Glucose DK XN 30.000 Lần

181 Nhuộm gram XN 50.000 Lần

182 Protein (DK) XN 20.000 Lần

183 LDH (DK) XN 40.000 Lần

184 Protein / 24 h XN 40.000 Lần

185  Test HIV (sàng lọc) XN 100.000 Lần

186 Melanin XN 270.000 Lần

187 Cấy nấm XN 280.000 Lần

188 Dịch chọc dò màn bụng XN 200.000 Lần

189 Dịch chọc dò màn phổi XN 200.000 Lần

190 Erythrocytes XN 30.000 Lần

191 Leukocytes (DK) XN 30.000 Lần

192 Lymphocytes DK XN 20.000 Lần

193 Pap smear (Bethesda) XN 120.000 Lần

194 Giải phẫu bệnh 1 lọ MO 230.000 Lần

195 Hóa mô miễn dịch BCL2 MO 460.000 Lần



196 Hóa mô miễn dịch KI67 MO 460.000 Lần

197 Hóa mô miễn dịch CD20 MO 460.000 Lần

198 Hóa mô miễn dịch CD1A MO 460.000 Lần

199 Hóa mô miễn dịch S100 MO 460.000 Lần

200 Sinh thiết hạch cổ 1 phần MO 500.000 Lần

201 HMMD CD10 MO 460.000 Lần

202 HMMD Bc16 MO 460.000 Lần

1 Siêu âm bụng SA 150.000 Lần

2 Siêu âm bụng - bẹn SA 150.000 Lần

3 Siêu âm phụ khoa SA 150.000 Lần

4 Siêu âm thai SA 150.000 Lần

5 Siêu âm vùng cổ SA 150.000 Lần

6 Siêu âm tuyến giáp SA 150.000 Lần

7 Siêu âm tuyến vú - nách SA 150.000 Lần

8 Siêu âm bìu - tinh hoàn SA 150.000 Lần

9 Siêu âm phần mềm SA 150.000 Lần

10 Siêu âm khớp SA 150.000 Lần

11 Siêu âm tim SA 200.000 Lần

12 Siêu âm doppler động mạch 2 chi dưới SA 200.000 Lần

13 Siêu âm doppler tĩnh mạch 2 chi dưới SA 200.000 Lần

14 Siêu âm doppler động - tĩnh mạch 2 chi dưới SA 300.000 Lần

15 Siêu âm doppler động - tĩnh mạch 2 chi trên SA 200.000 Lần

16 Siêu âm doppler động mạch thận SA 200.000 Lần

17 Siêu âm doppler động mạch cảnh- sống SA 200.000 Lần

18 FNA tuyến giáp, vú, hạch/siêu âm SA 220.000 Lần

19 FNA SA 120.000 Lần

1 Nội soi thực quản - dạ dày - tá tràng NS 500.000 Lần

2 Nội soi thực quản - dạ dày - tá tràng qua mũi NS 700.000 Lần

3 Nội soi thực quản - dạ dày - tá tràng tiền mê NS 1.000.000 Lần

4 Nội soi đại tràng tiền mê NS 2.000.000 Lần

5 Nội soi hậu môn - trực tràng - sigmoid NS 500.000 Lần

6 Nội soi thắt trĩ/ 1 lần NS 300.000 Lần

7 Nội soi hạ hầu - thanh quản ống mềm NS 300.000 Lần

8 Nội soi hạ hầu - thanh quản NS 300.000 Lần

9 Cắt polyp dạ dày NS 1.200.000 Lần

10 Cắt polyp đại trực tràng NS 1.200.000 Lần

11 Cắt polyp nhỏ (< 0,5cm) NS 600.000 Lần

12 Cắt đa polyp (≥ 3 polyp) NS 1.500.000 Lần

13 Thắt trĩ 1 lần NS 300.000 Lần

14 Nội soi tai mũi họng (ống cứng) TMH 300.000 Lần

15 Cắt polyp 3 NS 3.000.000 Lần

16 Cắt polyp 2 NS 2.000.000 Lần

17 Cắt Polyp1 NS 1.500.000 Lần

18 Nội soi tai mũi họng (ống mềm) TMH 400.000 Lần

19 Kẹp cầm máu Hemoclip NS 3.850.000 Cái

20 Kiềm sinh thiết sử dụng 1 lần NS 200.000 Cái

21 Nuôi cấy vi trùng HP NS 1.200.000 Lần

22 Sinh thiết mẫu nhỏ NS GUI 250.000 Lần

23 Sinh thiết mẫu lớn NS GUI 400.000 Lần
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1 X quang tim phổi thẳng XQ 100.000 Lần

2 X quang phổi đỉnh ưỡn XQ 100.000 Lần

3 X quang phổi nghiêng (P) XQ 100.000 Lần

4 X quang phổi nghiêng (T) XQ 100.000 Lần

5 X quang xoang (Blondeau + Hirtz) XQ 200.000 Lần

6 X quang sọ thẳng + nghiêng XQ 200.000 Lần

7 X quang xương chũm 2 bên XQ 150.000 Lần

8 X quang xương hàm trên XQ 100.000 Lần

9 X quang xương hàm dưới XQ 100.000 Lần

10 X quang cột sống cổ thẳng – nghiêng XQ 150.000 Lần

11 X quang cột sống cổ chếch ¾ (P), (T) XQ 150.000 Lần

12 X quang cột sống ngực thẳng – nghiêng XQ 150.000 Lần

13 X quang cột sống thắt lưng thẳng- nghiêng XQ 150.000 Lần

14 X quang khớp vai (P) thẳng XQ 100.000 Lần

15 X quang khớp vai (T) thẳng XQ 100.000 Lần

16 X quang xương cánh tay (P) thẳng + nghiêng XQ 150.000 Lần

17 X quang xương cánh tay (T) thẳng + nghiêng XQ 150.000 Lần

18 X quang xương cẳng tay (P) thẳng + nghiêng XQ 150.000 Lần

19 X quang xương cẳng tay (T) thẳng + nghiêng XQ 150.000 Lần

20 X quang khớp khuỷu (P) thẳng- nghiêng XQ 150.000 Lần

21 X quang khớp khuỷu (T) thẳng- nghiêng XQ 150.000 Lần

22 X quang cổ- bàn tay (P) thẳng- nghiêng XQ 150.000 Lần

23 X quang cổ- bàn tay (T) thẳng- nghiêng XQ 150.000 Lần

24 X quang ngón tay thẳng- nghiêng XQ 150.000 Lần

25 X quang khung chậu XQ 100.000 Lần

26 X quang xương đùi (P) thẳng + nghiêng XQ 150.000 Lần

27 X quang xương đùi (T) thẳng + nghiêng XQ 150.000 Lần

28 X quang xương cẳng chân (P) thẳng + nghiêng XQ 150.000 Lần

29 X quang xương cẳng chân (T) thẳng + nghiêng XQ 150.000 Lần

30 X quang khớp gối (P) thẳng- nghiêng XQ 150.000 Lần

31 X quang khớp gối (T) thẳng- nghiêng XQ 150.000 Lần

32 X quang khớp cổ chân (P) thẳng- nghiêng XQ 150.000 Lần

33 X quang khớp cổ chân (T) thẳng- nghiêng XQ 150.000 Lần

34 X quang xương bàn chân (P) thẳng- nghiêng XQ 150.000 Lần

35 X quang xương bàn chân (T) thẳng- nghiêng XQ 150.000 Lần

36 X quang xương gót (P) thẳng- nghiêng XQ 150.000 Lần

37 X quang xương gót (T) thẳng- nghiêng XQ 150.000 Lần

38 X quang xương ngón chân thẳng- nghiêng XQ 150.000 Lần

39 X quang bụng đứng không sửa soạn XQ 100.000 Lần

40  X quang khớp vai (P) hóc nách XQ 100.000 Lần

41 X quang khớp vai (P) thẳng - hóc nách XQ 150.000 Lần

42 X quang khớp vai (T) hóc nách XQ 100.000 Lần

43 X quang khớp vai (T) thẳng - hóc nách XQ 150.000 Lần

44 In lại phim X-quang (nhỏ) XQ 30.000 Lần

45 In lại phim X-quang (lớn) XQ 40.000 Lần

46 XQ khớp vai P nghiêng XQ 100.000 lần

1 Khám sản SAN 200.000 Lần

2 Đặt vòng SAN 500.000 Lần

3 Đốt điện sùi mào gà SAN 1.200.000 Lần
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4 Soi cổ tử cung SAN 200.000 Lần

5 Tháo vòng có dây SAN 200.000 Lần

6 Tháo vòng không dây SAN 500.000 Lần

7 Chọc nang Naboth SAN 200.000 Lần

8 Thủ thuật rạch nang Bartholine âm hộ SAN 600.000 Lần

9 Bóc nang âm đạo SAN 2.000.000 Lần

10 Khâu thẩm mỹ âm hộ, âm đạo SAN 2.000.000 Lần

11 Thủ thuật bóc nang Bartholine SAN 1.500.000 Lần

13 Nạo sinh thiết SAN 1.500.000 Lần

14 Siêu âm phụ khoa SAN 200.000 lần

15 Khám phụ khoa (KTQ) SAN 120.000 lần

16 Đốt viêm CTC SAN 1.000.000 Lần

17 Khám chuyên khoa phụ khoa SAN 200.000 Lần

18 Khám phụ khoa SAN 120.000 Lần

1 Khám tai mũi họng TMH 120.000 Lần

2 Nội soi họng - thanh quản TMH 200.000 Lần

3 Nội soi tai TMH 120.000 Lần

4 Nội soi Tai mũi họng TMH 300.000 Lần

5 Xông mũi TMH 200.000 Lần

6 Xông họng TMH 100.000 Lần

7 Rửa tai TMH 150.000 Lần

8 Lấy dị vật tai TMH 200.000 Lần

9 Dịch vụ sinh thiết TMH TMH 1.000.000 Lần

1 Khám mắt MAT 100.000 Lần

2 Đo nhãn áp MAT 30.000 Lần

3 Rạch chắp lẹo MAT 100.000 Lần

4 Rạch thuyên tắc MO 300.000 Lần

5 Soi đáy mắt MAT 15.000 Lần

6 Soi đáy mắt 2M MAT 20.000 Lần

7 Soi đáy mắt MP MAT 10.000 Lần

8 Soi đáy mắt MT MAT 10.000 Lần

9 Soi góc tiền phòng 2M MAT 100.000 Lần

10 Soi góc tiền phòng MP MAT 50.000 Lần

11 Soi góc tiền phòng MT MAT 50.000 Lần

12 Gắp dị vật MAT 50.000 Lần

13 Đo khúc xạ MAT 30.000 Lần

14 Tái khám mắt MAT 70.000 Lần

15 Khám chuyên khoa mắt MAT 120.000 Lần

1 Khám chuyên khoa ngoại KNG 120.000 Lần

2 Khâu vết thương nhỏ MO 200.000 Lần

3 Khâu vết thương lớn MO 300.000 Lần

1 Khám nội KN 100.000 Lần

2 Đo loãng xương KN 70.000 Lần

3 Đo điện tim ECG 80.000 Lần

4 Tái khám KN 100.000 Lần

5 Khám tại nhà KN 500.000 lần

6 Gói khám TQ KN 300.000 Lần
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7 Khám cơ xương khớp KN 120.000 Lần

8 Khám chuyên khoa tiêu hóa + soi hậu môn KN 200.000 Lần

9 Khám chuyên khoa tiêu hóa KN 120.000 lần

10 Khám tổng quát KN 150.000 lần

11 Tư vấn KN 50.000 lần

12 Khám cấp cứu KN 120.000 Lần

1 Khám ung bướu UB 120.000 Lần

2 Khám chuyên khoa ung bướu UB 200.000 Lần

1 Phục hình tháo lắp răng Việt Nam RHM 250.000 Lần

2 Phục hình tháo lắp răng Nhật RHM 300.000 Lần

3 Phục hình tháo lắp răng Mỹ RHM 400.000 Lần

4 Phục hình tháo lắp răng composite RHM 500.000 Lần

5 Phục hình tháo răng sứ RHM 800.000 Lần

6 Phục hình tháo lắp hàm khung bán hàm RHM 800.000 Lần

7 Phục hình tháo lắp hàm khung kim loại RHM 1.500.000 Lần

8 Phục hình tháo lắp hàm khung Titan RHM 2.500.000 Lần

9 Phục hình tháo lắp hàm nhựa dẻo RHM 1.500.000 Lần

10 Phục hình tháo lắp hàm lưới RHM 500.000 Lần

11 Cạo răng mảng bám toàn hàm, viêm nướu nhám răng RHM 1.000.000 Lần

12 Trám răng RHM 200.000 Lần

13 Trám răng RHM 700.000 Lần

14 Cạo vôi răng RHM 100.000 Lần

15 Nhổ răng hàm RHM 200.000 Lần

16 Nhổ răng RHM 100.000 Lần

17 Cắt lợi trùm RHM 200.000 Lần

18 Chụp phim XQ RHM 50.000 Lần

19 Trám trăng, điều trị nướu RHM 300.000 Lần

20 Trám răng số 8 RHM 120.000 Lần

21 Trám răng theo vị trí răng RHM 120.000 Lần

22 Trám răng khác RHM 100.000 Lần

23 Điều trị tủy RHM 400.000 Lần

24 Trám theo dõi tủy RHM 200.000 Lần

25 Điều trị nướu RHM 100.000 lần

26 Viêm quanh cuống RHM 500.000 Lần

27 Điều trị tủy 1 RHM 600.000 Lần

28 Tẩy trắng răng tại phòng 40 phút RHM 1.500.000 Lần

29 Tẩy trắng răng tại nhà RHM 800.000 Lần

30 Nhổ răng trẻ em RHM 50.000 Lần

31 Nhổ răng cửa RHM 200.000 Lần

32 Nhổ răng hàm RHM 300.000 Lần

33 Nhổ răng số 8 RHM 600.000 Lần

34 Nhổ răng số 8 khó RHM 1.000.000 Lần

35 Cạo vôi răng độ 1 RHM 120.000 Lần

36 Cạo vôi răng độ 2 RHM 150.000 Lần

37 Cạo vôi răng độ 3 RHM 200.000 Lần

38 Trám răng trẻ em RHM 80.000 Lần

39 Trám răng GC RHM 100.000 Lần

40 Trám thẩm mỹ răng hàm RHM 150.000 Lần

41 Trám thẩm mỹ (Composite) RHM 200.000 Lần
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42 Trám thẩm mỹ răng cửa RHM 250.000 Lần

43 Điều trị tủy, trám răng trẻ em (răng sữa) RHM 250.000 Lần

44 Điều trị tủy, trám răng cửa RHM 350.000 Lần

45 Điều trị tủy, trám răng cối nhỏ RHM 400.000 Lần

46 Điều trị tủy, trám răng cối lớn RHM 600.000 Lần

47 Phục hình răng cố định Răng kim loại (full) RHM 500.000 Lần

48 Phục hình răng cố định Răng kim loại nhựa RHM 600.000 Lần

49 Phục hình răng cố định Răng sứ kim loại (Nhật) RHM 800.000 Lần

50 Phục hình răng cố định Răng sứ Cerameo Mỹ RHM 1.000.000 Lần

51 Phục hình răng cố định Răng sứ Titan RHM 2.000.000 Lần

52 Phục hình răng cố định Răng sứ mạ vàng RHM 2.500.000 Lần

53 Phục hình răng cố định Răng sứ không kim loại E.Max RHM 4.000.000 Lần

54 Phục hình răng cố định Răng sứ không kim loại (Cercon) RHM 4.500.000 Lần

55 Phục hình răng cố định Răng sứ không kim loại Ziconia RHM 4.500.000 Lần

56 Cùi giả kim loại RHM 200.000 Lần

57 Vá hàm RHM 400.000 Lần

58 Khí cụ tiền chỉnh nha Trainer RHM 1.800.000 Lần

59 Máng nhai RHM 1.000.000 Cái

60 Máng tẩy RHM 300.000 Cái

61 Khám răng hàm mặt RHM 80.000 lần

1 Khám da liễu DL 120.000 lần

1 Bướu mỡ da đầu < 2 cm MO 1.700.000 Lần

2 Bướu mỡ da đầu  > 5 cm MO 3.000.000 Lần

3 Bướu mỡ da đầu 2 - 5 cm MO 2.200.000 Lần

4 Bướu mỡ nơi khác < 2 cm MO 1.500.000 Lần

5 Bướu mỡ nơi khác 5 - 10 cm MO 3.000.000 Lần

6 Bướu mỡ nơi khác 2 - 5 cm MO 2.000.000 Lần

7 Bọc bã da đầu < 2 cm MO 1.500.000 Lần

8 Bọc bã da đầu > 5 cm MO 2.200.000 Lần

9 Bọc bã da đầu  2 - 5 cm MO 1.800.000 Lần

10 Bọc bã nơi khác < 2 cm MO 1.500.000 Lần

11 Bọc bã nơi khác > 5 cm MO 2.200.000 Lần

12 Bọc bã nơi khác  2 - 5 cm MO 1.800.000 Lần

13 Bọc bã to > 10 cm MO 3.500.000 Lần

14 Bướu vú nhỏ nông < 2 cm MO 2.000.000 Lần

15 Bướu vú nhỏ sâu < 2 cm MO 2.500.000 Lần

16 Bướu vú lớn 2 - 5 cm MO 3.000.000 Lần

17 Bướu vú - mổ giấu sẹo MO 3.000.000 Lần

18 Bướu vú to 5 - 8 cm MO 5.000.000 Lần

19 Nang hoạt dịch nhỏ ≤ 5 cm MO 1.500.000 Lần

20 Nang hoạt dịch lớn > 5 cm MO 2.500.000 Lần

21 Áp xe/tụ máu - rạch thoát lưu < 2 cm MO 800.000 Lần

22 Áp xe/tụ máu - rạch thoát lưu 2-5 cm MO 1.200.000 Lần

23 Áp xe/tụ máu - rạch thoát lưu lớn > 5 cm MO 1.500.000 Lần

24 Bướu gai da cuống nhỏ (≤ 1 cm) MO 800.000 Lần

25 Bướu gai da cuống lớn (> 1 cm) MO 1.200.000 Lần

26 Nốt ruồi mặt ≤ 5 mm MO 1.000.000 Lần

27 Nốt ruồi mặt > 5 mm MO 1.500.000 Lần

28 Nốt ruồi nơi khác ≤ 5 mm MO 800.000 Lần
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29 Cục chai chân < 1 cm MO 800.000 Lần

30 Cục chai chân ≥ 1 cm MO 1.200.000 Lần

31 Bướu mỡ nơi khác >10 cm MO 4.000.000 Lần

32 Nốt ruồi nơi khác > 5mm MO 1.200.000 Lần

33 Nốt ruồi nơi khác > 1 cm MO 1.500.000 Lần

34 Cắt da qui đầu MO 2.500.000 Lần

35 Bướu hốc miệng ≤ 5 mm MO 1.400.000 Lần

36 Bướu hốc miệng > 5 mm MO 1.800.000 Lần

37 Rút dịch MO 300.000 Lần

1 Cắt chỉ  vết thương LB 50.000 Lần

2 Thay băng vết thương LB 50.000 Lần

3 Thay băng đa vết thương LB 100.000 Lần

4 Thay băng vết thương nhiễm khuẩn LB 60.000 Lần

5 Công truyền đạm 250ml LB 150.000 Lần

6 Công truyền đạm 500ml LB 300.000 Lần

7 Công truyền Glucose 5% 500ml LB 220.000 Lần

8 Công truyền Glucose 5% 250ml LB 215.000 Lần

9 Công truyền Glucose 10%-30% LB 250.000 Lần

10 Truyền Nacl 0,9% 500ml LB 215.000 Lần

11 Công truyền Ringer Lactated 500ml LB 215.000 Lần

12 Công truyền Perfalgan 1g/100ml LB 150.000 Lần

13 Công truyền Metronidadzol 500mg/100ml LB 150.000 Lần

14 Công truyền Pantogen 500ml (chưa bao gồm tiền thuốc) LB 300.000 Lần

15 Chăm sóc điều dưỡng cấp cứu LB 100.000 Lần

16 Công truyền dịch albumin 50 ml LB 150.000 Lần

17 Công tiêm tĩnh mạch LB 30.000 Lần

18 Công tiêm bắp LB 20.000 Lần

19 Truyền hóa chất 1 LB 1.000.000 Lần

20  Công tiêm tĩnh mạch tại nhà LB 90.000 Lần

21 Công tiêm  tại nhà LB 80.000 Lần

22 Truyền dịch tại nhà LB 400.000 Lần

23 Công lấy máu tại nhà xa LB 200.000 Lần

24 Công lấy máu tại nhà LB 100.000 Lần

25 Tiêm dưới da LB 40.000 Lần

26 Công truyền dịch Alvesin 40E chai 250ml LB 280.000 Lần

27 Công truyền dịch Alvesin 40E 2 chai LB 460.000 Lần

28 Truyền đạm LB 300.000 Lần

29 Công truyền dịch thông thường 2 chai LB 300.000 Lần

30 Công truyền dịch thông thường LB 200.000 lần
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